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巧伕 矛丫向包 亙扣盲鄐 扒先亦出份 矛詵 名凹匠份 唒悜共亦凹 么他份 

屹笎 凹卡丫凹 悜共朮元凹 屹笎 凹卡丫出平泒出平泒凹 合泒出份 
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合叻亙啐 帆渃 鉏帆渃 帆貄嘕 赩 矛丫向包 屹楔忉 鉏刡共 矛詵 砉慛同 渨名共凹 
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哧丫猌 哧丫猌 矛丫向包 交 合栯岍 渢扣 

NAMO  BHAGAVATE  MAHĀ-PRAJÑĀ-PĀRAMITĀYE  BHAKTI-
VĀTALĀYE  APARIMITA-GUṆĀYE_ SARVA  TATHĀGATA  PARIPŪJITA  
SARVA  TATHĀGATA, ANUJÑĀTA  ANUJÑĀTA  VIJÑĀTĀYE 

TADYATHĀ: PRAJÑĀ  PRAJÑĀ  MAHĀ-PRAJÑĀ,  PRAJÑĀBHĀSA  
KARE, PRAJÑĀLOKA  KARE, ANDHA-KĀLA  VIDHAMANI, SIDDHE  
SUSIDDHE  SIDDHYANTU  MĀṂ  BHAGAVATE  SARVĀṄGA  SUNDARI  



BHAKTI-VATSALE  PRAVĀRITA-HASTE, SAMĀŚVĀSA  KARE, BUDDHI  
BUDDHI, BUDDHYA  BUDDHYA, KAṂPA  KAṂPA, KARA  KARA, CALA  
CALA, RĀVA  RĀVA, ĀGACCHA  ĀGACCHA, BHAGAVATE  MĀ  VILAMBA  
SVĀHĀ 

 
Đại Thần Chú này ở trong Kinh Đại Bát Nhã, Đức Phật nói một lần nữa ở cõi 

Trời Tha Hóa Tự Tại. Hết thảy tất cả chư Phật ở mười phương đều cùng nhau tán 
thành. Thế nên gọi là Đại Bát Nhã Chú 

Chú này có công lực chẳng thể nghĩ bàn, cũng hay cứu bạt nỗi khổ to lớn trong 
sinh tử. Thần Chú như vậy được chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cùng nhau chung 
nói, cùng nhau hộ niệm. Người hay tụng trì, diệt tất cả chướng, tùy theo Tâm ước 
nguyện không có gì chẳng thành tựu, mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
Namo Bhagavate mahā-prajñā-pāramitāye: Quy mệnh Đức Thế Tôn Đại Bát 

Nhã Ba La Mật Đa Bhakti vātalāye aparimita-guṇāye: Khí lực sùng kính trong thân sinh ra vô 
lượng nhóm Công Đức 

sarva tathāgata paripūjita: tất cả Như Lai đều cúng dường 
sarva tathāgata, anujñāta anujñāta, vijñātāye: tất cả Như Lai khai mở chỉ bày 

sự nhận biết 
Tadyathā: như vậy, liền nói Chú là 
Prajñā prajñā mahā-prajñā: Trí Tuệ, Trí Tuệ, Đại Trí Tuệ 
prajñābhāsa kare: tạo làm ánh sáng Trí Tuệ 
prajñāloka kare: tạo làm Trí Tuệ xuất Thế Gian 
andha-kāla vidhamani: trừ diệt sự tăm tối 
siddhe susiddhe: thành tựu, khéo thành tựu  
siddhyantu māṃ bhagavate: Đức Thế Tôn ban cho con sự thành tựu  
sarvāṅga sundari: tất cả chi phần đoan nghiêm 
bhakti-vatsale: vui vẻ sùng kính 
pravārita-haste: cúng dường phong phú 
samāśvāsa kare: tạo làm sự cứu trợ 
buddhi buddhi: Giác ngộ, giác ngộ 
buddhya buddhya: giác ngộ, tỉnh ngộ 
kaṃpa kaṃpa: chấn động, chấn động 
kara kara: tạo làm, tạo làm 
cala cala: lay động, lay động 
rāva rāva: âm thanh, âm thanh 
āgaccha āgaccha: tiến gần đến để tiếp cận 
bhagavate mā vilamba: nắm lấy sự biểu thị của Đức Thế Tôn  
svāhā: quyết định thành tựu 
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